TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
       KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ                        (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 -2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013; Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 - 2014  
Năm học: 2010 – 2011 - Số phòng thi: 1 - Khoa: NÔNG - LÂM – NGƯ

Lớp: K7ĐHTrồng Trọt ; K7ĐHC.Nuôi-Thú y ; K8ĐHLâm nghiệp ; K8ĐHTrồng Trọt ; K8ĐHC.Nuôi-Thú y
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Toán cao cấp B   
                           - 2TC - Kỳ 1
K7ĐHTrồng Trọt –  02 SV

K8ĐHLâm nghiệp – 14 SV

K8ĐHTrồng Trọt –  03 SV

K8ĐHC.Nuôi-Thú y – 10 SV

               Tổng số: 29 SV
	Viết
	90’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Toán

	2
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 1 
                             - 3TC - Kỳ 2
K7ĐHTrồng Trọt –  02 SV

K7ĐHC.Nuôi-Thú y – 01 SV

K8ĐHLâm nghiệp –  02 SV

K8ĐHTrồng Trọt – 01 SV

                    Tổng số: 06 SV
	Viết
	120’
	01
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	3
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 
                           - 2TC - Kỳ 4
K7ĐHTrồng Trọt –  06 SV
	Viết
	90’
	01
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	4
	Thứ 4

10.8.11

Ca 3 - Chiều
13h30 – 15h30
	Xác suất thống kê 1 
                             - 2TC - Kỳ 2 
K8ĐHTrồng Trọt –  04 SV

K7ĐHC.Nuôi-Thú y – 02 SV

               Tổng số: 06 SV
	Viết
	90’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Toán

	5
	Thứ 5

11.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Pháp luật đại cương 
                           - 2TC - Kỳ 1 
K8ĐHTrồng Trọt –  05 SV

K8ĐHC.Nuôi-Thú y –  04 SV

               Tổng số: 09 SV
	Viết
	90’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

LLCT

	6
	Thứ 5
11.8.11

Ca 3 - Chiều
13h30 – 15h30
	Hóa học                   
- 3TC - Kỳ 2
K8ĐHLâm nghiệp – 14 SV

K8ĐHTrồng Trọt –  2 SV

K8ĐHC.Nuôi-Thú y –  2 SV

               Tổng số: 18 SV
	Viết
	120’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Hóa

	7
	Thứ 6

12.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tin học ƯD trong NN 

                             - 2TC - Kỳ 4
K7ĐHTrồng Trọt – 09 SV
	TH
	90’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Tin

	8
	Thứ 6

12.8.11

Ca 3 - Chiều
13h30 – 15h30
	Sinh lý thực vật
- 4TC - Kỳ 4
K7ĐHTrồng Trọt – 06 SV
	Viết
	120’
	,,
	,,
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt


                                                                                                         Phú Thọ, ngày    tháng    năm 2011

KT.HIỆU TRƯỞNG                PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                       TRƯỞNG  KHOA

                                                    P.Trưởng phòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
       KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ                         (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 -2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K6 ĐH - Khoá: 2008 – 2012; Hệ: K5 ĐH - Khoá: 2007 - 2011 
Năm học: 2010 - 2011

Lớp: K6ĐHC.Nuôi-Thú y – 14 SV    - Sĩ số:  SV - Số phòng thi: 1 - Khoa: NÔNG - LÂM - NGƯ

               K6ĐHTrồng Trọt – 38 SV
               K5ĐHC.Nuôi-Thú y – 02 SV
               K5ĐHTrồng Trọt – 05 SV
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Giải phẫu ĐV       

– 4HT - Kỳ 4
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	01
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

T.Trọt, C.Nuôi

	
	
	2. Dược – Độc chất     

– 3HT - Kỳ 7

K5ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. VSV và miễn dịch 

 – 3HT - Kỳ 7

K5ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	4. Trắc địa                  
 – 2HT - Kỳ 5

K6ĐHTrồng Trọt –  03 SV
	Viết
	60’
	
	
	
	

	
	
	5. Tiếng anh CN      
– 3HT - Kỳ 4

K6ĐHTrồng Trọt –  02 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	2
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Hóa sinh Động vật 
– 4HT - Kỳ 4
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  02 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi

	
	
	2. Sinh lý thực vật     
– 5HT - Kỳ 4

K6ĐHTrồng Trọt –  06 SV
	Viết
	120’
	
	
	
	

	
	
	3. Cây hoa                 
– 2HT - Kỳ 7

K5ĐHTrồng Trọt –  01 SV
K6ĐHTrồng Trọt –  01 SV
	Viết
	60’
	
	
	
	

	
	
	4. PP TN đồng ruộng 
– 4HT - Kỳ 7

K5ĐHTrồng Trọt –  04 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	3
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Kỹ thuật trồng trọt 
– 3HT - Kỳ 4

K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Cây lúa 
– 3HT - Kỳ 5

K6ĐHTrồng Trọt –  04 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. Thổ nhưỡng và VSV 
– 5HT - Kỳ 4

K6ĐHTrồng Trọt –  01 SV
	Viết
	120’
	
	
	
	

	
	
	4. Thủy nông 
                           – 2HT - Kỳ 4
K6ĐHTrồng Trọt –  01 SV
	Viết
	60’
	
	
	
	

	4
	Thứ 5

11.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Thiết kế thí nghiệm 

– 3HT - Kỳ 4
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  02 SV

	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Di truyền                  
– 3HT - Kỳ 4

K6ĐHTrồng Trọt –  03 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. PP Tiếp cận khoa học 
– 4HT - Kỳ 3

K6ĐHTrồng Trọt –  01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	5
	Thứ 6

12.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. La tinh học
 – 2HT - Kỳ 5
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  05 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Cây ngô 
– 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTrồng Trọt –  03 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	6
	Thứ 7
13.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Chăn nuôi lợn 
– 4HT - Kỳ 6
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Nông hóa và NNHC
 – 4HT - Kỳ 4

K6ĐHTrồng Trọt –  02 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. Cây ăn quả 
– 4HT - Kỳ 6

K6ĐHTrồng Trọt –  02 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	7
	Thứ 7
13.8.11

Ca 3 - Chiều
13h30 – 15h30
	1. Vệ sinh chăn nuôi 
– 3HT - Kỳ 6
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Côn trùng 
– 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTrồng Trọt –  02 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. Bệnh cây 
– 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTrồng Trọt –  01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	4. Phân loại TV 
– 3HT - Kỳ 4
K6ĐHTrồng Trọt –  02 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	8
	Chủ nhật
14.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Chăn nuôi trâu bò 
– 4HT - Kỳ 6
K6ĐHC.Nuôi-Thú y –  01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

N-L-N
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

T.Trọt, C.Nuôi



	
	
	2. Giống cây trồng 
– 5HT - Kỳ 5
K6ĐHTrồng Trọt –  03 SV
	Viết
	120’
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